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1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên  

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh  

nghề nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC Khác 
Hạng 

IV 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

  

Tổng số giáo viên, 

cán bộ quản lý và 

nhân viên 

25 0 03 13 01 02 06 01 12 05 

I Giáo viên 14 0 01 12 01 0 0 0 12 02 

1 Nhà trẻ 04 0 0 04 0 0 0 0 03 01 

2 Mẫu giáo 10 0 01 09 0 0 0 0 09 01 

II Cán bộ quản lý 02 0 02 0 0 0 0 0 0 02 

1 Hiệu trưởng 01 0 01 0 0 0 0 0 0 01 

2 Phó hiệu trưởng 01 0 01 0 0 0 0 0 0 01 

III Nhân viên 09 0 0 01 0 02 06 01 0 01 

1 Nhân viên văn thư 01 0 0 0 0 01 0 01 0 0 

2 Nhân viên kế toán 01 0 0 01 0 0 0 0 0 01 

3 Nhân viên y tế 01 0 0 0 0 01 0 0 0 0 

4 Nhân viên nấu ăn 02 0 0 0 0 0 02 0 0 0 

5 Nhân viên phục vụ 02 0 0 0 0 0 02 0 0 0 

6 Nhân viên bảo vệ 02 0 0 0 0 0 02 0 0 0 
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2. Thông tin về cơ sở vật chất 

Trường Mầm non Phường 10, Quận 10 có tổng diện tích đất là 556,76 m2; diện 

tích sàn xây dựng 1.314,4 m2; diện tích sử dụng 1.538,4 m2, diện tích bình quân cho 

một trẻ là 10,7 m2 đảm bảo đủ diện tích cho trẻ theo quy định của Điều lệ trường mầm 

non. 

Nhà trường có 07 phòng học tương đương với 07 nhóm, lớp gồm: 01 phòng 

học của nhóm 19 - 24 tháng tuổi, 01 phòng học của nhóm 25 - 36 tháng tuổi, 01 

phòng học của lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi, 02 phòng học của lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi, 

02 phòng học của lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Nhà trường có đầy đủ các phòng theo quy 

định: 01 phòng đa năng; 01 phòng hành chánh quản trị; 01 phòng hiệu trưởng; 01 phòng 

phó hiệu trưởng; 01 phòng y tế; 01 phòng bảo vệ; 01 phòng dành cho nhân viên; 03 khu 

vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 01 khu để xe cho cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên; 01 bếp ăn; 01 kho thực phẩm. 

Nhà trường có đầy đủ các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu tối thiểu 

phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ quy định tại Văn bản hợp 

nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo 

dục mầm non.  

Nhà trường có đầy đủ thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo quy định tại Thông tư 

32/2012/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non. Khu vực sân chơi 

ngoài trời của trường được lát gạch bằng phẳng, được phủ thảm cỏ dưới các đồ chơi 

nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ; được trang bị đa dạng các loại đồ chơi ngoài trời cho 

trẻ vận động như: Bộ cầu trượt, thú nhún, bóng rổ, vách leo núi, ống chui, xe lắc, cầu 

thăng bằng,... thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ và đảm bảo an toàn cho trẻ hoạt 

động vui chơi./. 

 
Nơi nhận: 
- Lưu: VT, HSCK. 
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